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PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 

STT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

1 
Trương Tuấn 

Anh 
- 

Chủ tịch 

HĐQT, 

Người 

được ủy 

quyền 

CBTT 

- - 11/12/2018  -   
Chủ tịch 

HĐQT 

2 
Bà Nhữ Thị 

Kim Thu 
- TV HĐQT  - - 30/06/2017 07/05/2022  TV HĐQT  

3 
Ông Nguyễn 

Duy Bằng 
- TV HĐQT - - 25/05/2020 -  TV HĐQT 

4 
Ông Nguyễn 

Hồng Quân 
- TV HĐQT - - 07/05/2022 -  TV HĐQT 

5 
Ông Đỗ 

Quang 
- 

Tổng 

Giám đốc 
- - 01/07/2019 02/12/2022  

Tổng Giám 

đốc 

6 
Ông Vũ Mạnh 

Hùng 
- 

Tổng 

Giám đốc 
- - 02/12/2022 -  

Tổng Giám 

đốc, Người 

được ủy 
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STT 
Tên tổ 

chức/cá nhân 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có) 

Số Giấy NSH*, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính/ Địa chỉ liên 

hệ 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

Thời điểm 

không còn 

là người có 

liên quan 

Lý 

do 

Mối quan 

hệ liên 

quan với 

công ty 

quyền 

CBTT 

7 
Ông Hoàng 

Tiến Thành 
- 

Trưởng 

BKS 
- - 28/4/2021 -  

Trưởng 

BKS 

8 
Bà Đặng Thị 

Nụ 
- TV BKS - - 25/05/2020 -  TV BKS 

9 
Bà Trương 

Thị Nhung 
- TV BKS - - 30/06/2017 07/05/2022  TV BKS 

10 
Ông Nguyễn 

Hữu Sáng 
- TV BKS - - 07/05/2022 -  TV BKS 

11 
Bà Lê Thị 

Thanh Nga 
- 

Kế toán 

trưởng 
- - 15/10/2019 02/12/2022  

Kế toán 

trưởng 

12 
Bà Phạm Cẩm 

Ngân 
- 

Kế toán 

trưởng 
- - 02/12/2022   

Kế toán 

trưởng 
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PHỤ LỤC 2: GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY; HOẶC GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG 

LỚN, NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ. 

Stt 
Tên tổ chức/Cá 

nhân 

Mối liên quan với Công 

ty 

Số Giấy NSH, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Thời điểm 

giao dịch với 

Công ty 

Số NQ/QĐ của 

ĐHĐCĐ/HĐQT 

thông qua 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú 

1 Công ty TNHH 

phát triển thương 

mại và dịch vụ Hải 

Kim 

Công ty con của Công ty 

cổ phần đầu tư Hải Kim 

nơi Người nội bộ là TV 

HĐQT – TGĐ và đã từng 

điều hành trong 03 năm 

trước đó. 

- - Tháng 

12/2022 

Nghị quyết HĐQT 

0712/2022/NQ-

HĐQT ngày 

07/12/2022 

PIV mua hàng 

hóa, giá trị: 

242.060.000 đồng 

 

2 Công ty TNHH 

Quản lý Đầu tư và 

Phát triển Thăng 

Long 

Người nội bộ của PIV sở 

hữu vốn tại Công ty 

TNHH Quản lý Đầu tư và 

Phát triển Thăng Long 

(thành viên sáng lập) 

- - Tháng 

12/2022 

Nghị quyết HĐQT 

0712/2022/NQ-

HĐQT ngày 

07/12/2022 

PIV đặt cọc thuê 

văn phòng, giá trị 

150.000.000 đồng 

 

3 Bà Đỗ Hoàng Hà Người có liên quan của 

người nội bộ 

- - Tháng 

12/2022 

Nghị quyết HĐQT 

0712/2022/NQ-

HĐQT ngày 

07/12/2022 

PIV bán hàng 

hóa, giá trị giao 

dịch 22.000.000 

đồng 

 

4 Bà Nguyễn Thị 

Cẩm Nhung 

Người có liên quan của 

người nội bộ 

- - Tháng 

12/2022 

Nghị quyết HĐQT 

0712/2022/NQ-

HĐQT ngày 

07/12/2022 

PIV bán hàng 

hóa, giá trị giao 

dịch 36.900.000 

đồng 

 

5 Bà Nguyễn Thị 

Minh Ngọc 

Người có liên quan của 

người nội bộ 

- - Tháng 

12/2022 

Nghị quyết HĐQT 

0712/2022/NQ-

HĐQT ngày 

07/12/2022 

PIV bán hàng 

hóa, giá trị giao 

dịch 22.000.000 

đồng 
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PHỤ LỤC 3: GIAO DỊCH GIỮA NGƯỜI NỘI BỘ CÔNG TY, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VỚI CÔNG TY CON, 

CÔNG TY DO CÔNG TY NẮM QUYỀN KIỂM SOÁT 

 

STT 
Người thực 

hiện giao dịch  

Quan hệ với 

người nội bộ  

Chức vụ tại 

CTNY 

Số CMND/Hộ 

chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ 

Tên công ty 

con, công ty 

do CTNY 

nắm quyền 

kiểm soát 

Thời điểm 

giao dịch 

Nội dung, số 

lượng, tổng giá 

trị giao dịch 

Ghi 

chú 

   …..                 
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PHỤ LỤC 4: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

1 
Ông Trương 

Tuấn Anh 
- 

Chủ tịch 

HĐQT, Người 

được ủy quyền 

CBTT 

- - 0 0%   

1.1 
Trương Vĩnh 

Bình 
- - - - 0 0%  

1.2 Trần Thị Giang - - - - 0 0%  

2 
Bà Nhữ Thị Kim 

Thu 
- TV HĐQT  - -  0 0%  

Miễn 

nhiệm 

07/5/2022  

2.1 Nhữ Việt Hùng - - - -  0 0%   

2.2 Lê Thị Nga - - - -  0 0%   

2.3 Nhữ Thị Phương - - - -  0 0%   

2.4 Nhữ Thị Minh - - - -  0 0%   
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Anh 

3 
Ông Nguyễn Duy 

Bằng 
- TV HĐQT - -  0 0%    

4 
Ông Nguyễn 

Hồng Quân 
- TV HĐQT - - 0 0% 

Bổ nhiệm 

07/5/2022  

4.1 
Nguyễn Thị Bích 

Vân 
- - - - 0 0%  

4.2 
Nguyễn Thanh 

Hương 
- - - - 0 0%  

4.3 Khổng Thị Ái - - - - 0 0%  

4.4 
Nguyễn Hồng 

Binh 
- - - - 0 0%  

4.5 
Nguyễn Hồng 

Dân 
- - - - 0 0%  

4.6 Nguyễn Thùy - - - - 0 0%  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

Linh 

4.7 
Nguyễn Khánh 

Linh 
- - - - 0 0%  

5 Ông Đỗ Quang - 
Tổng Giám 

đốc 
- -  0 0%  

 Miễn 

nhiệm 

07/5/2022  

6 
Ông Hoàng Tiến 

Thành 
- Trưởng BKS - - 0 0%  

7 Bà Đặng Thị Nụ - TV BKS - - 0 0%  

7.1 Nguyễn Thị Lành - - - - 0 0%  

7.2 Đặng Thị Hồi - - - - 0 0%  

7.3 Đặng Thị Hương - - - - 0 0%  

7.4 Đặng Thị Nhàn - - - - 0 0%  

7.5 Đặng Quang Tuấn - - - - 0 0%  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

8 
Bà Trương Thị 

Nhung 
- 

TV 

BKS 
- - 0 0% 

Miễn 

nhiệm 

07/5/2022  

8.1 
Trương Khắc 

Hạnh 
-  - - 0 0%  

8.2 Nguyễn Thị Vân -  - - 0 0%  

8.3 Trần Ngọc Hùng -  - - 0 0%  

8.4 Trần Ngọc Mai -  - - 0 0%  

8.5 Trần Hà Vy -  - - 0 0%  

9 
Ông Nguyễn 

Hữu Sáng 
- TV BKS   0 0%  

9.1 
Nguyễn Hữu 

Khuê 
- - - - 0 0%  

9.2 Vũ Thị Hòa - - - - 0 0%  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

9.3 
Nguyễn Hữu 

Phượng 
- - - - 0 0%  

9.4 
Nguyễn Hữu 

Nguyên 
- - - - 0 0%  

9.5 
Công ty TNHH 

GBL Việt Nam 
- - - - 0 0%  

10 
Bà Lê Thị Thanh 

Nga 
- 

Kế toán 

trưởng 
- - 0 0% 

Miễn 

nhiệm 

07/5/2022  

11 
Ông Vũ Mạnh 

Hùng 
- 

Tổng Giám 

đốc 
- - 0 0% 

Bổ nhiệm 

02/12/2022  

11.1 Vũ Đức Dung - - - - 0 0%  

11.2 Vũ Thị Ngân - - - - 0 0%  

11.3 Vũ Thị Hoa - - - - 0 0%  

11.4 Vũ Cao Cường - - - - 0 0%  

11.5 Đỗ Hoàng Hà - - - - 0 0%  



 

10 

 

STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

11.6 Vũ Hà Anh - - - - 0 0%  

11.7 Vũ Hà Linh - - - - 0 0%  

11.8 
Triệu Xuân 

Nguyên 
- - - - 0 0%  

11.9 
Công ty cổ phần 

Đầu tư Hải Kim 
- - - - 0 0%  

11.10 

Công ty TNHH 

phát triển thương 

mại và dịch vụ 

Hải Kim 

- - - - 0 0%  

12 
Bà Phạm Cẩm 

Ngân 
- Kế toán trưởng - - 0 0% 

Bổ nhiệm 

02/12/2022  

12.1 Đàm Hoàng Anh - - - - 0 0%  

12.2 

Đàm Ngân An 

 
- - - - 0 0%  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12.3 
Đàm Hoàng 

Tường Vy 
- - - - 0 0%  

12.4 Phạm Kỳ Lân - - - - 0 0%  

12.5 
Nguyễn Thị Cẩm 

Nhung 
- - - - 0 0%  

12.6 Phạm Thành Luân - - - - 0 0%  

12.7 Trịnh Mai Anh - - - - 0 0%  

12.8 
Nguyễn Thị Minh 

Ngọc 
- - - - 0 0%  

12.9 Đàm Văn Đạo - - - -   Đã mất 

12.10 Đàm Ngọc Anh - - - - 0 0%  
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STT Họ tên 

Tài khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán (nếu 

có) 

Chức vụ tại 

công ty (nếu 

có) 

Số CMND /Hộ chiếu, ngày 

cấp, nơi cấp 
Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 

phiếu 

sở hữu 

cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi chú 

12.11 Ngô Đức Anh - - - - 0 0%  

12.12 

Công ty TNHH 

Quản lý Đầu tư và 

Phát triển Thăng 

Long 

- - - - 0 0%  
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